
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THCS KIM SƠN 

 

Số:   231/QĐ-THCSKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

 

Kim Sơn, ngày 5  tháng 07 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý II năm 2024 

Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 củ Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ. 

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số:878/QĐ – PGDĐT ngày 28/12/2023 của Phòng giáo dục và 

Đào tạo “ V/v phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2024 ( Nguồn kinh phí thực hiện tự 

chủ ngân sách năm 2024). 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện thu - chi ngân sách quý II năm 2024  

Nguồn thực hiện tự chủ ngân sách năm 2024 của Trường THCS Kim Sơn                 ( theo 

biểu mẫu 03 ngày 05 tháng 07 năm 2024). 

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Bộ phận hành chính kế toán và các bộ phận có liên quan thực hiện Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD &ĐT; 

- Trang TTĐT nhà trường; 

- Lưu: VT. 

      THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 
 

    Lê Thị Thúy Liễu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị: TRƢỜNG THCS KIM SƠN Biểu số 3 

Chƣơng: 622 khoản 073  

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số:  231  /QĐ-THCS ngày 05/07/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Kim Sơn ) 
 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ; 
ơ 

       Căn cứ Quyết định số:878/QĐ – PGDĐT ngày 28/12/2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo “ V/v 

phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2024 ( Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2024). 

 

 
sau: 

Trường THCS Kim Sơn công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2024 như 

 
ĐVT: Đồng 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 
Nội 

dung 

 

 

Dự toán 

đầu năm 

2024 

 

 

Thực hiện 

quý II năm 

2024 

 

Thực hiện 

quý II/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Thực hiện 

quý II nay 

so với cùng 

kỳ năm 

trƣớc (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
    

I Số thu phí, lệ phí 1.698.000.000 - 0.0 0.0 

1 Học phí 1.698.000.000 - 0.0 0.0 

II Số thu từ nguồn hoạt động SN khác  620.000.000 293.931.000 47,4  

 Học thêm 400.000.000 243.306.000 60,8  

 Trông giữ phương tiện giao thông 120.000.000 50.625.000 42,18  

 Học tiếng anh với GV nước ngoài 50.000.000 0 0  

 Học kỹ năng sống 50.000.000 0 0  

III Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại  620.000.000 118.350.000 28,3  

1 Học phí        

2 Chi từ nguồn hoạt động SN khác 620.000.000 293.931.000 47,4  

 Học thêm 400.000.000 243.306.000 60,8  

 Trông giữ phương tiện giao thông 120.000.000 50.625.000 42,18  

 Học tiếng anh với GV nước ngoài 50.000.000 0 0  

 Học kỹ năng sống 50.000.000 0 0  

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc     

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 4.387.860.000 2.697.044.302 61,46  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.298.004.000 2.634.644.302 61,3  



1 Chi thanh toán cho cá nhân 3.715.404.000 2.304.156.544 62,0  

 Mục 6000: Tiền lương 1.975.404.000 1.194.390.364 60,46  

 Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo hợp đồng 
- 16.000.000 

 

             0.0 

 

 Mục 6100: Phụ cấp lương 870.000.000 755.815.307 86,87  

 Mục 6200: Tiền thưởng 30.000.000 3.000.000 10,0  

 Mục 6250: Phúc lợi tập thể 20.000.000 - 0.0  

 Mục 6300: Các khoản đóng góp 820.000.000 321.810.873 39,24  

 Mục 6400: Các khoản thanh toán khác 

cho cá nhân  

 

- 

 

13.140.000 

 

0.0 

 

2  Chi nghiệp vụ chuyên môn 432.600.000 260.328.691 60,18  

 Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 52.600.000 35.792.762 68,0  

 Mục 6550: Vật tư văn phòng 50.000.000 29.635.200 59,27  

 Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc 20.000.000 13.414.900 67,07  

 Mục 6650: Hội nghị 20.000.000 - 0.0  

 Mục 6700: Công tác phí 40.000.000 36.260.000 90,65  

 Mục 6750: Chi phí thuê mướn 100.000.000 12.480.000 12,48  

 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công trình cơ 

sở hạ tầng. 

 

50.000.000 
 

40.380.829 

 

80,76 
 

 Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn 
 

 

- 

 

                0.0 

 

 Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn 

của từng ngành 
100.000.000 92.365.000 92,37  

 Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình              -  
           0.0  

3  Các khoản chi khác 1 50,000,000 70.159.067 46,77  

 Mục 7750: Chi khác 150.000.000 70.159.067 46,77  

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 89.856.000 62.400.000 69,44  

 Mục 6750: Thuê lao động trong nước  

89.856.000   

 
62.400.000 

  

      69,44 

 

 

                                                                                            Kim Sơn, ngày 05 tháng 07 năm 2024 

                                                                                                                       HIỆU TRƢỞNG 

 

  

 

 

                                                                                                                               Lê Thị Thúy Liễu  
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